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TCVN 6188-2-4:2016 

Lời nói đầu

TCVN 6188-2-4:2016 hoàn toàn tương đương với IEC 60884-2-4:2007;

TCVN 6188-2-4:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 

Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ tiêu chuẩn TCVN 6188 (IEC 60884), Phích cắm và ồ cắm dùng trong 

gia đình và các mục đích tương tự, gồm có các phần sau:

1) TCVN 6188-1:2007 (lEC 60884-1:2002), Phích cắm và ồ cắm dùng 

trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 1: Yêu cầu chung;

2) TCVN 6188-2-1:2008 (IEC 60884-2-1:2006), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-1: Yêu cầu cụ 

thể đối với phích cắm có cầu chảy,

3) TCVN 6188-2-2:2016 (IEC 60884-2-2:2006), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-2: Yêu cầu cụ 

thể đối với ỗ cắm dùng cho thiết bị]

4) TCVN 6188-2-3:2016 (IEC 60884-2-3:2006), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-3: Yêu cầu cụ 

thể đối với ỗ cắm có công tắc không có khóa liên động dùng cho hệ 

thống lắp đặt điện cố định;

5) TCVN 6188-2-4:2016 (IEC 60884-2-4:2007), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-3: Yêu cầu cụ 

thể đối với phích cắm và ỗ cắm dùng cho mạch SELV;

6) TCVN 6188-2-5:2016 (IEC 60884-2-5:1995), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-5: Yêu cầu cụ 

thể đối với bộ chuyển đổi',

7) TCVN 6188-2-6:2016 (IEC 60884-2-6:1997), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-6: Yêu cầu cụ 

thể đối với ổ cắm có công tắc có khóa liên động dùng cho hệ thống lắp 

đặt điện cố định',

8) TCVN 6188-2-7:2016 (IEC 60884-2-7:2013), Phích cắm và ổ cắm 

dùng trong gia đình và các mục đích tương tự - Phần 2-7: Yêu cầu cụ 

thể đối với bộ dây nguồn kéo dài.
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Phích Cắm và ổ cắm dùng trong gia đình và các mục đích tương tự -  

Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với phích cắm và ổ cắm dùng cho 

mạch SELV 
■

Plugs and socket-outlets for household and similar purposes -  

Part 2-4: Particular requirements for plugs and socket-outlets for SELV

1 Phạm vi áp dụng

Thay thế:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động, và ổ cắm dùng cho các thiết bị 

trong mạch SELV có điện áp từ 6 V đến và bằng 48 V một chiều hoặc xoay chiều (50/60 Hz) có dòng 

điện danh định 16 A, được thiết kế để sử dụng trong gia đình và các mục đích tương tự, sử dụng cả 

trong nhà hoặc ngoài trời.

CHÚ THÍCH 1: Việc mở rộng tiêu chuẩn này cho các tần số cao hơn đang được xem xét.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu đối với các hộp lắp đặt kiểu lắp chìm; tiêu chuẩn này chỉ 

đề cập đến các yêu cầu đối với hộp lắp đặt kiểu lắp nổi cần thiết cho các thử nghiệm trên ổ cắm.

Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các phích cắm và ổ cắm được lắp trong bộ dây nguồn kéo dài hoặc 

tích hợp hoặc kết hợp với thiết bị hoặc được thiết kế để cố định với chúng.

CHÚ THÍCH 2: ổ  cắm được tích hợp trong thiết bị là ổ cắm được tạo thành bởi vỏ bọc của thiết bị. ổ  cắm kết 

hợp với thiết bị là ổ cắm riêng rẽ lắp trong hoặc cố định vào thiết bị.

Ngoài ra, ổ cắm dùng cho thiết bị phải phù hợp với TCVN 6188-2-2 (IEC 60884-2-2).

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho

-  phích cắm, ổ cắm và bộ ghép nối dùng cho mục đích công nghiệp;

-  bộ ghép nối thiết bị;

-  ổ cắm cố định kết hợp với cầu chảy, cơ cấu đóng cắt tự động, v.v.
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